
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TUYỂN SINH CAO HỌC ĐỢT 2 NĂM 2020

Chủ tịch HĐTS SĐH-HIỆU TRƯỞNG

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

Môn thi:                               Ngày thi:    /09/2020   Phòng thi số :

Ghi chú: Cán bộ coi thi gạch tên những thí sinh vắng thi, đình chỉ thi, ghi rõ hình thức kỷ luật (nếu có)

2 - C17

GS,TS. Đinh Văn Sơn

Số bài thi:                       Số tờ giấy thi:
Cán bộ coi thi 1

(Ghi rõ họ và tên)
Cán bộ coi thi 2

(Ghi rõ họ và tên)

Số báo danh vắng thi (chỉ ghi các SBD vắng thi thêm): ..........................................................................................
.................................................................................................................................................................................

           Ngày 04 tháng 09 năm 2020

Chuyên ngành: Quản lý kinh tế

STT SBD Họ và tên Ngày sinh Stgt Chữ ký Ghi chú

1 130 Trương Đức Anh 15/11/1997  
2 131 Hoàng Mai Anh 20/05/1994  
3 132 Lý Trung Anh 01/07/1996  
4 133 Trương Thị Ngọc Ánh 06/8/1997  
5 134 Nguyễn Văn Bách 24/11/1977  
6 135 Phạm Bằng 25/6/1991  
7 136 Nguyễn Văn Cương 14/03/1990  
8 137 Đinh Đăng Đoàn 20/05/1989  
9 138 Doãn Thu Hà 29/11/1998 Miễn NN 
10 139 Phạm Thị Hà 27/9/1981  
11 140 Lê Thị Hồng Hà 01/04/1975 Miễn NN 
12 141 Lưu Thị Thuý Hà 19/02/1976  
13 142 Đoàn Thị Thanh Hải 02/9/1990  
14 143 Nguyễn Thị Hằng 13/12/1990  
15 144 Hoàng Thị Thúy Hằng 29/1/1998 Miễn NN 
16 145 Dương Thị Hiếu 18/12/1981  
17 146 Nguyễn Thị Thu Hiền 05/3/1982  
18 147 Kiều Thu Hiền 17/08/1997  
19 148 Trịnh Minh Hoàng 15/11/1979  
20 149 Hoàng Như Huệ 20/06/1983  
21 150 Cao Trọng Huy 14/10/1980  
22 151 Nguyễn Trung Kiên 04/12/1974 Miễn NN 
23 152 Phan Tùng Lâm 05/02/1997  
24 153 Phạm Thị Kim Liên 20/02/1994  
25 155 Vương Thùy Linh 22/4/1989  
26 267 Nguyễn Thị Lan Anh 15/12/1996  
27 268 Nguyễn Trung Anh 17/5/1998  
28 269 Nguyễn Thanh Bình 17/10/1980 Miễn NN 
29 270 Ngô Quang Bình 28/9/1995  



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TUYỂN SINH CAO HỌC ĐỢT 2 NĂM 2020

Chủ tịch HĐTS SĐH-HIỆU TRƯỞNG

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

Môn thi:                               Ngày thi:    /09/2020   Phòng thi số :

Ghi chú: Cán bộ coi thi gạch tên những thí sinh vắng thi, đình chỉ thi, ghi rõ hình thức kỷ luật (nếu có)

3 - C19

GS,TS. Đinh Văn Sơn

Số bài thi:                       Số tờ giấy thi:
Cán bộ coi thi 1

(Ghi rõ họ và tên)
Cán bộ coi thi 2

(Ghi rõ họ và tên)

Số báo danh vắng thi (chỉ ghi các SBD vắng thi thêm): ..........................................................................................
.................................................................................................................................................................................

           Ngày 04 tháng 09 năm 2020

Chuyên ngành: Quản lý kinh tế

STT SBD Họ và tên Ngày sinh Stgt Chữ ký Ghi chú

1 156 Ma Phương Linh 06/11/1997 Miễn NN 
2 157 Nguyễn Mỹ Linh 01/01/1993  
3 158 Lê Văn Nam 09/05/1971  
4 159 Đỗ Thị Nga 11/10/1992  
5 160 Phạm Hữu Nghĩa 21/9/1996  
6 161 Nguyễn Khánh Ngọc 07/5/1991  
7 162 Trần Thị Kim Nhung 12/07/1988  
8 163 Phạm Quang Phùng 18/09/1979  
9 164 Ninh Xuân Quyền 16/9/1998  
10 165 Nguyễn Duy Quyền 10/04/1992  
11 166 Trần Văn Quý 12/11/1989  
12 167 Trần Ngọc Sáng 16/04/1981  
13 168 Mai Xuân Sơn 25/4/1974 Miễn NN 
14 169 Nguyễn Ngọc Sơn 14/08/1996  
15 170 Hoàng Trung Thu 11/8/1984  
16 171 Nông Lâm Thủy 06/10/1981  
17 172 Phạm Thị Thu Thủy 28/08/1994  
18 173 Đỗ Hồng Trang 09/10/1989  
19 174 Nguyễn Văn Trình 27/09/1981  
20 175 Đỗ Quốc Trung 26/12/1998  
21 176 Nguyễn Xuân Trường 01/7/1996  
22 177 Đặng Anh Tuấn 09/06/1976  
23 178 Trần Trọng Việt 06/2/1990  
24 179 Bùi Thúy Vinh 31/3/1984 Miễn NN 
25 180 Trần Thị Hoàng Yên 20/01/1994 Miễn NN 
26 271 Hồ Minh Cương 31/3/1991  
27 272 Nguyễn Thành Duy 19/4/1989  
28 273 Kiều Dũng 09/01/1972  
29 274 Nguyễn Việt Dũng 23/8/1989  
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DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TUYỂN SINH CAO HỌC ĐỢT 2 NĂM 2020

Chủ tịch HĐTS SĐH-HIỆU TRƯỞNG

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

Môn thi:                               Ngày thi:    /09/2020   Phòng thi số :

Ghi chú: Cán bộ coi thi gạch tên những thí sinh vắng thi, đình chỉ thi, ghi rõ hình thức kỷ luật (nếu có)

4 - C23

GS,TS. Đinh Văn Sơn

Số bài thi:                       Số tờ giấy thi:
Cán bộ coi thi 1

(Ghi rõ họ và tên)
Cán bộ coi thi 2

(Ghi rõ họ và tên)

Số báo danh vắng thi (chỉ ghi các SBD vắng thi thêm): ..........................................................................................
.................................................................................................................................................................................

           Ngày 04 tháng 09 năm 2020

Chuyên ngành: Quản lý kinh tế

STT SBD Họ và tên Ngày sinh Stgt Chữ ký Ghi chú

1 275 Nguyễn Thành Đạt 31/8/1988 Miễn NN 
2 276 Lê Văn Điệp 13/10/1985  
3 277 Lê Anh Đức 21/11/1997  
4 278 Đinh Thị Hà 11/01/1995  
5 279 Nguyễn Thị Hiếu 06/3/1981  
6 280 Nguyễn Thị Hiền 20/7/1983  
7 281 Nguyễn Thị Hiền 17/7/1994  
8 282 Nguyễn Thị Hoa 04/11/1986 Miễn NN 
9 283 Nguyễn Thị Dung Lan 22/7/1975  
10 284 Lê Thị Liễu 04/12/1987  
11 285 Vũ Thùy Linh 10/9/1998  
12 286 Nguyễn Thành Luân 20/8/1993  
13 287 Nguyễn Thành Nam 01/08/1993  
14 288 Trịnh Thị Thu Nga 06/3/1985  
15 289 Nguyễn Thị Hằng Nga 12/12/1992  
16 290 Kiều Ngân 20/10/1995  
17 291 Đàm Duy Ngọc 10/10/1985  
18 292 Nguyễn Viết Nhật 08/3/1992  
19 293 Bùi Văn Nhị 30/6/1980  
20 294 Nguyễn Thị Thơm 21/4/1984  
21 295 Đinh Thị Thúy 12/06/1987  
22 296 Nguyễn Thị Thúy 25/02/1991  
23 297 Trần Thị Hà Trang 11/2/1994  
24 298 Nguyễn Thu Trà 20/11/1998  
25 299 Hà Xuân Trường 29/9/1984  
26 300 Ngô Ngọc Tú 10/10/1984  
27 301 Nguyễn Thị Thanh Hoa 18/12/1990  
28 302 Thân Thanh Tùng 08/1/1988  
29 303 Trần Mạnh Xâm 15/3/1986  
30 384 Nguyễn Mạnh Xuân 27/01/1981  
31 385 Thân Trung Kiên 30/12/1983  


